
UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS CAO BÁ QUÁT           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

            Số: 145/BC-CBQ                               Vĩnh Thái, ngày 16 tháng 9 năm 2024

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Năm học 2023-2024

(Về thực hiện công khai trong hoạt động của nhà trường,

theo quy định tại Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT, ngày 03/6/2024 của Bộ GDĐT) 

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên nhà trường (bao gồm tên bằng tiếng nước ngoài, nếu có)

Tên trường: Trường Trung học cơ sở Cao Bá Quát

2. Địa chỉ trụ sở chính và các địa chỉ hoạt động khác của nhà trường

- Địa chỉ trụ sở chính: đường số 20 Khu đô thị Mỹ Gia, xã Vĩnh Thái, Nha

Trang

- Điện thoại: 0258.3891637

- Thư điện tử: c2cbquat.nt@khanhhoa.edu.vn

- Trang thông tin điện tử: https://c2cbquat-nt.khanhhoa.edu.vn

3. Loại hình của nhà trường, cơ quan quản lý trực tiếp

- Trường trung học cơ sở Cao Bá Quát là loại hình trường công lập do cơ

quan  nhà nước có thẩm quyền quyết định thành lập và trực tiếp quản lý.  

- Cơ quan quản lý trực tiếp: Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang.

- Nguồn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và kinh phí cho chi thường xuyên

của  trường do ngân sách nhà nước bảo đảm. 

4. Sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu của nhà trường

4.1. Sứ mệnh

Tạo dựng một môi trường học tập thân thiện, an toàn, có kỷ cương, tình

thương trách nhiệm, có chất lượng giáo dục cao để mỗi học sinh đều có cơ hội phát

triển tài năng, phát huy tính sáng tạo, có kỹ năng sống, biết thích ứng, phát triển tối

đa phẩm chất và năng lực cá nhân, trở thành những công dân có ích, góp phần xây

dựng quê hương đất nước ngày càng văn minh, tiến bộ, giàu mạnh. 

4.2. Tầm nhìn

- Đến năm học 2024-2025, đạt kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục Cấp độ

2, trường chuẩn quốc gia Mức độ 1. 
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- Tiếp tục củng cố và duy trì vị thế của nhà trường là một trong những đơn vị

có phong trào và chất lượng giáo dục ở mức khá của thành phố, là địa chỉ tin cậy

để các bậc cha mẹ học sinh xã Vĩnh Thái tin tưởng gửi gắm con em mình học tập,

rèn luyện, góp phần xây dựng  quê hương đất nước.  

- Đến năm 2030, phấn đấu đạt được 1 số tiêu chuẩn mức 4 kiểm định chất

lượng  cơ sở giáo dục.

4.3. Mục tiêu

Xây dựng và phát triển nhà trường đáp ứng yêu cầu giáo dục của địa phương,

đáp ứng yêu cầu đổi mới Chương trình Giáo dục phổ thông 2018; nâng cao chất

lượng giáo dục theo hướng đạt chuẩn chất lượng giáo dục THCS; củng cố, duy trì

và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục. Để mỗi học sinh đều có cơ hội học tập và

phát triển toàn diện, có khả năng tiếp tục học lên THPT hoặc đi vào cuộc sống lao

động. Để đáp ứng được các yêu cầu đó, nhà trường phải tập trung thực hiện các

mục tiêu  chiến lược sau:

- Đổi mới công tác quản lý và quản trị nhà trường.

- Xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên, nhân viên.

- Đổi mới phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra, đánh giá theo hướng

phát  triển phẩm chất, năng lực của từng học sinh. 

- Chú trọng công tác đào tạo và bồi dưỡng học sinh giỏi; khuyến khích học

sinh nghiên cứu khoa học, vận dụng lý thuyết vào thực tiễn; chú trọng công tác

giáo dục  chính trị tư tưởng, giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh. 

- Xây dựng văn hóa nhà trường.

- Huy động các nguồn lực phát triển nhà trường.

a. Giai đoạn 1 (2021-2023)

- Có ít nhất có 20% giáo viên đạt tiêu chuẩn dạy giỏi từ cấp Thành phố trở

lên; có 100% giáo viên đạt chuẩn loại khá trở lên theo quy định về chuẩn nghề

nghiệp giáo viên trung học.  

- Tỷ lệ học sinh ở lại lớp hàng năm không quá 0,5%;

- Chất lượng giáo dục Rèn luyện:

+ Tốt - Khá: 95% trở lên.

+ Không có học sinh xếp loại rèn luyện Yếu/Chưa đạt

- Chất lượng giáo dục Học tập:

+ Tốt - Khá: 65% trở lên.
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+ Đạt trở lên: 98%.

- Tỉ lệ học sinh lên lớp hàng năm: 98% trở lên

- Tốt nghiệp THCS hàng năm: 99% trở lên.

- Tỉ lệ học sinh bỏ học: dưới 1%

- 100% đạt yêu cầu trở lên về kiểm tra thể lực theo chuẩn của Bộ GDĐT.

- Nâng cao tỉ lệ học sinh giỏi cấp thành phố, cấp tỉnh.

- 95% học sinh lớp cuối cấp được tuyển sinh vào trường THPT hoặc được

phân  luồng đào tạo nghề sau bậc THCS. 

- Duy trì trường đạt danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”

b. Giai đoạn 2 (2024-2025)

- Đạt kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục Cấp độ 2, trường chuẩn quốc gia

Mức độ 1.

- 100% giáo viên, cán bộ quản lý đáp ứng chuẩn trình độ đào tạo (cử nhân)

theo  quy định của Luật giáo dục 2019.  

- Đảm bảo hợp lí cơ cấu giáo viên theo môn học.

- Duy trì các chỉ tiêu chất lượng giáo dục (học tập, rèn luyện, lên lớp, tốt

nghiệp, ...)

c. Giai đoạn 3 (2026-2030)

- Phân đấu trường đạt kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục Cấp độ 3, trường

chuẩn quốc gia  Mức độ 2.

- Tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng giáo dục ở mức khá so với các

trường ở trung tâm thành phố. Từng bước khẳng định thương hiệu nhà trường trong

các cơ sở giáo dục của thành phố.

5. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của nhà trường

Trường THCS Cao Bá Quát chính thức được thành lập vào ngày 09 tháng 5

năm 2018, là một điểm sáng trong sự nghiệp giáo dục của địa phương Vĩnh Thái.

Trường được khởi công xây dựng vào ngày 18/06/2017 và hoàn thành vào ngày

15/06/2018, với tổng diện tích rộng hơn 17.300m². Tọa lạc tại đường số 20, Khu đô

thị Mỹ Gia, xã Vĩnh Thái, ngôi trường nằm cách trung tâm thành phố Nha Trang

5km.

Từ ngày thành lập đến nay, trường luôn đạt danh hiệu “Tập thể Lao động tiên

tiến”, chi bộ có 02 năm được Đảng bộ xã Vĩnh Thái xếp loại “Hoàn thành xuất sắc



4

nhiệm vụ”, Công đoàn được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” được Liên

đoàn lao động tỉnh tặng Bằng khen, Chi đoàn và Liên đội đạt “Vững mạnh”…

6. Thông tin người đại diện pháp luật

- Họ tên: Nguyễn Thanh Tuấn

- Chức vụ: Hiệu trưởng

- Địa chỉ nơi làm việc: Đường số 20 Khu đô thị Mỹ Gia, xã Vĩnh Thái, Nha

Trang. Số điện thoại: 0983 824 258

- Thư điện tử: nttuan.c2cbquat.nt@khanhhoa.edu.vn

7. Tổ chức bộ máy

7.1. Quyết định thành lập, cho phép thành lập, sáp nhập, chia, tách, cho phép hoạt

động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục của nhà trường 

Quyết định số 1318/QĐ-UBND ngày 09/5/2018 của Chủ tịch UND thành phố

về việc thành lập Trường Trung học cơ sở Cao Bá Quát.

7.2. Quyết định công nhận Hội đồng trường, Chủ tịch Hội đồng trường và danh

sách thành viên Hội đồng trường:

- Quyết định số 119/QĐ-GDĐT ngày 07/02/2023 của Trưởng Phòng Giáo

dục và Đào tạo thành phố Nha Trang về việc kiện toàn Hội đồng trường Trường

THCS Cao Bá Quát, nhiệm kỳ 2020-2025;

- Quyết định số 607/QĐ-GDĐT ngày 23/12/2020 của Trưởng Phòng Giáo

dục và Đào tạo thành phố Nha Trang về việc công nhận Chủ tịch Hội đồng trường

Trường THCS Cao Bá Quát, nhiệm kỳ 2020-2025;  

- Danh sách thành viên Hội đồng trường:

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ

1 Nguyễn Thanh Tuấn Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng Chủ tịch

2 Nguyễn Minh Tiến P.CT UBND xã Vĩnh Thái Thành viên

3 Nguyễn Đức Dũng Trưởng ban ĐD CMHS Thành viên

4 Phan Thị Kim Lan Chủ tịch CĐCS Thành viên

5 Đỗ Thế Trung Tổ trưởng Tổ CM Thành viên

6 Nguyễn Trần Thông Tổ trưởng Tổ CM Thành viên

7 Phạm Thị Thanh Nhàn Tổ trưởng Tổ CM Thành viên

8 Phan Thị Thu Hiền Tổ trưởng Tổ Văn phòng Thành viên

9 Thân Thị Minh Trang Giáo viên TPT Đội Thành viên

10 Lê Ngọc Hưng Giáo viên Thư ký

11 Nguyễn Thị Ngọc Minh Học sinh Thành viên
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7.3. Quyết định điều động, bổ nhiệm, công nhận hiệu trưởng, phó hiệu trưởng nhà

trường; 

a. Hiệu trưởng: Nguyễn Thanh Tuấn

Quyết định số 316/QĐ-GDĐT ngày 31/3/2020 của Trưởng Phòng GDĐT

thành phố Nha Trang về việc bổ nhiệm cán bộ quản lý: Bổ nhiệm ông Nguyễn

Thanh Tuấn giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường THCS Cao Bá Quát trong thời gian

05 năm, kể từ ngày 02/4/2020.

b. Phó Hiệu trưởng: Bùi Thanh Tùng

Quyết định số 610/QĐ-GDĐT ngày 06/7/2020 của Trưởng Phòng GDĐT

thành phố Nha Trang về việc bổ nhiệm cán bộ quản lý: Bổ nhiệm ông Bùi Thanh

Tùng giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường THCS Cao Bá Quát trong thời gian 05

năm, kể từ ngày 01/8/2020. 

7.4. Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường; chức năng, nhiệm vụ, quyền

hạn của nhà trường; sơ đồ tổ chức bộ máy của nhà trường; 

a. Cơ cấu tổ chức nhà trường:

- Hội đồng trường gồm 11 thành viên. Chủ tịch HĐ: Nguyễn Thanh Tuấn.

- Hiệu trưởng: Nguyễn Thanh Tuấn.

- 01 Phó Hiệu trưởng: Bùi Thanh Tùng.

- Các Hội đồng trong nhà trường: Thi đua khen thưởng, kỷ luật; Tư vấn

- Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam: Chi bộ gồm 16 đảng viên trực thuộc

Đảng  bộ xã Vĩnh Thái.

- Tổ chức Công đoàn: Gồm 41 công đoàn viên. Chủ tịch công đoàn cơ sở:

Phan Thị Kim Lan.

- Tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh: Gồm 07 đoàn viên. Bí

thư  chi Đoàn: Lê Ngọc Hưng.

- Tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh: Liên Đội gồm 16 Chi

Đội  với 647 Đội viên. Tổng phụ trách Đội: Nguyễn Thị Thùy Duyên.

- 03 tổ chuyên môn:

+ Tổ Toán - Tin - Nghệ thuật - GDTC: Gồm 10 thành viên. Tổ trưởng: Phạm

Minh Vũ.

+ Tổ KHTN - Công nghệ - Tiếng Anh: Gồm 12 thành viên. Tổ trưởng:

Nguyễn Trần Thông.

+ Tổ Văn - LS&ĐL - GDCD: Gồm 12 thành viên. Tổ trưởng: Phạm Thị
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Thanh Nhàn.

- Tổ Văn phòng: Gồm 07 thành viên. Tổ trưởng: Phan Thị Thu Hiền.

- Lớp học: Gồm 16 lớp học với 647 học sinh

b. Chức năng, nhiệm vụ:

- Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển nhà trường gắn với điều kiện

kinh tế - xã hội của địa phương; xác định tầm nhìn, sứ mệnh, các giá trị cốt lõi về

giáo dục,  văn hóa, lịch sử và truyền thống của nhà trường. 

- Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường theo chương

trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Phối

hợp với gia đình học sinh, tổ chức và cá nhân trong tổ chức các hoạt động giáo

dục. 

- Tuyển sinh và tiếp nhận học sinh, quản lý học sinh theo quy định của Bộ

Giáo  dục và Đào tạo. 

- Thực hiện kế hoạch phổ cập giáo dục trong phạm vi được phân công.

- Tổ chức cho giáo viên, nhân viên, học sinh tham gia các hoạt động xã hội.

- Quản lý giáo viên, nhân viên theo quy định của pháp luật.

- Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực cho hoạt động giáo dục theo quy

 định của pháp luật. 

- Quản lý, sử dụng và bảo quản cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định

của  pháp luật. 

- Thực hiện các hoạt động về bảo đảm chất lượng giáo dục, đánh giá và kiểm

 định chất lượng giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Thực hiện công khai về cam kết chất lượng giáo dục, các điều kiện bảo

đảm  chất lượng giáo dục và thu, chi tài chính theo quy định của pháp luật. 

- Thực hiện dân chủ, trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục trong quản lý

các hoạt động giáo dục; bảo đảm việc tham gia của học sinh, gia đình và xã hội

trong  quản lý các hoạt động giáo dục theo quy định của pháp luật. 

- Thực hiện các nhiệm vụ và quyền khác theo quy định của pháp luật.

7.5. Họ và tên, chức vụ, điện thoại, địa chỉ thư điện tử, địa chỉ nơi làm việc, nhiệm

vụ, trách nhiệm của lãnh đạo nhà trường. 

Họ tên Chức vụ Điện thoại Email

Nguyễn Thanh 

Tuấn

Hiệu

trưởng
0983 824 258 nttuan.c2cbquat.nt@khanhhoa

.edu.vn
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Bùi Thanh 

Tùng

P. Hiệu

trưởng
0905 681186 bttung.c2cbquat.nt@khanhhoa

.edu.vn

Phân công trách nhiệm:

a. Nguyễn Thanh Tuấn - Hiệu trưởng

* Nhiệm vụ chung

- Xây dựng, tổ chức bộ máy nhà trường;

- Thực hiện các quyết nghị của Hội đồng trường được quy định tại khoản 3

Điều 20 được ban hành tại Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT; 

- Xây dựng quy hoạch phát triển nhà trường; xây dựng và tổ chức thực hiện

kế hoạch nhiệm vụ năm học; báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện trước Hội đồng

trường  và các cấp có thẩm quyền; 

- Thành lập các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các hội đồng tư vấn trong

nhà trường; bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó; đề xuất các thành viên của Hội đồng trường

trình  cấp có thẩm quyền quyết định; 

- Quản lý giáo viên, nhân viên; quản lý chuyên môn; phân công công tác,

kiểm tra, đánh giá xếp loại giáo viên, nhân viên; thực hiện công tác khen thưởng,

kỉ luật đối với giáo viên, nhân viên; thực hiện việc tuyển dụng giáo viên, nhân viên;

ký hợp đồng lao động; tiếp nhận, điều động giáo viên, nhân viên theo quy định của

Nhà nước; 

- Quản lý học sinh và các hoạt động của học sinh do nhà trường tổ chức; xét

duyệt kết quả đánh giá, xếp loại học sinh và quyết định khen thưởng, kỷ luật học

sinh; 

- Quản lý tài chính, tài sản của nhà trường;

- Thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước đối với giáo viên, nhân viên,

học sinh; tổ chức thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường; thực

hiện công tác xã hội hoá giáo dục của nhà trường; 

- Chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành;

thực  hiện công khai đối với nhà trường; 

- Được đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và hưởng

 các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật; 

- Trực tiếp giảng dạy 2 tiết/tuần, tổ chức việc thực hiện chế độ làm việc và

tạo điều kiện cho giáo viên thực hiện chế độ làm việc theo được quy định tại Thông

tư  28/2009/TT-BGDĐT; Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT.

* Nhiệm vụ phụ trách trực tiếp
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- Phụ trách công tác tổ chức, nhân sự.

- Quản lý công tác tài chính, CSVC, việc thực hiện các chế độ chính sách cho

CBQL.GV.NV và HS; học bổng học sinh.

- Tổ chức thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường; thực

hiện công tác xã hội hoá giáo dục của nhà trường. 

- Là Trưởng ban thi đua, phụ trách công tác thi đua tập thể, cá nhân; khen

thưởng, kỷ luật. Chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động của

ngành; thực hiện công khai đối với nhà trường.

- Phụ trách xây dựng kế hoạch hoạt động năm, tháng, tuần; Kế hoạch kiểm tra

nội bộ năm học…; công tác kiểm tra nội bộ liên quan đến nhân viên văn phòng và

học sinh. 

- Phân công chuyên môn, chủ nhiệm. Chỉ đạo công tác chủ nhiệm.

- Chỉ đạo các công tác: Kiểm định chất lượng trường học; Phổ cập giáo dục;

Nghiên cứu KHSP ứng dụng, Sáng kiến; đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên. 

- Duyệt đề kiểm tra các môn: Toán, Lý, Hóa, Sinh (KHTN), Tin học

- Chỉ đạo công tác chính trị tư tưởng, GD đạo đức cho CB.GV.NV và HS.

- Theo dõi, chỉ đạo hoạt động của Tổ Văn phòng; công tác phòng chống dịch

bệnh…

- Chỉ đạo công tác văn thư lưu trữ, học vụ, cấp phát văn bằng.

- Tiếp nhận học sinh chuyển đến và giải quyết học sinh chuyển đi.

- Phụ trách công tác phối hợp với các tổ chức, đoàn thể, cá nhân ngoài nhà

trường, BĐD CMHS, Hội khuyến học, Công đoàn.

- Tham mưu với cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể địa phương trong

triển khai nhiệm vụ năm học.

- Chỉ đạo công tác tuyển sinh lớp 6; công tác dạy thêm, học thêm.

- Ký duyệt học bạ và sổ theo dõi, đánh giá học sinh khối 6, 9.

- Phụ trách và duyệt nội dung đăng Website trường của các đoàn thể.

b. Phó Hiệu trưởng

* Nhiệm vụ chung

- Thực hiện và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về nhiệm vụ được Hiệu

trưởng phân công; 

- Cùng với Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước cấp trên về phần việc được
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giao;

- Thay mặt Hiệu trưởng điều hành hoạt động của nhà trường khi được Hiệu

trưởng uỷ quyền; 

- Được đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và hưởng

 các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.

- Trực tiếp giảng dạy 4 tiết/tuần, tổ chức việc thực hiện chế độ làm việc và

tạo điều kiện cho giáo viên thực hiện chế độ làm việc theo được quy định tại Thông

tư  28/2009/TT-BGDĐT; Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT.

* Nhiệm vụ phụ trách trực tiếp

- Phụ trách công tác chuyên môn chung toàn trường (xây dựng kế hoạch và hồ

sơ chuyên môn; tổ chức họp chuyên môn, tổ chức thực hiện hướng dẫn chuyên môn

của ngành; phân công giáo viên coi kiểm tra, xây dựng lịch kiểm tra Giữa kỳ, Cuối

kỳ...)

- Theo dõi các hoạt động và các chỉ số về công tác thi đua trong chuyên môn

của CB, GV, NV trong trường.

- Chỉ đạo và kiểm tra các hoạt động của các Tổ chuyên môn. Kiểm tra hồ sơ

giáo viên; nhân viên Thư viện, Thiết bị.

- Phụ trách phần mềm quản lý trường học VnEdu; cập nhật và báo cáo số liệu

trên cơ sở dữ liệu ngành

- Phụ trách công tác Phổ cập giáo dục và chia Thời khóa biểu.

- Phụ trách công tác bồi dưỡng học sinh giỏi; phụ đạo học sinh yếu, kém.

- Phụ trách công tác thi HSG, thi KHKT cấp thành phố (tỉnh)

- Phụ trách công tác BDTX; công tác kiểm tra nội bộ liên quan đến giáo viên,

nhân viên (Thiết bị, Thư viện…). 

- Thống kê, báo cáo công tác kiểm tra nội bộ chung toàn trường.

- Theo dõi, chỉ đạo hoạt động của Tổ Toán, Tin, Nghệ thuật, GDTC; Tổ

KHTN, Công nghệ, Tiếng Anh; Tổ Văn, Lịch sử - Địa lý, GDCD.

- Duyệt đề kiểm tra các môn: Văn, Lịch sử - Địa lý, Tiếng Anh, GDCD, Công

nghệ, Âm nhạc, Mỹ thuật, GDTC.

- Phụ trách công tác xét tốt nghiệp THCS và tuyển sinh vào lớp 10.

- Tổ chức kiểm tra, ký sổ đầu bài khối 6, 7, 8, 9; ký duyệt học bạ và sổ theo

dõi, đánh giá học sinh khối 7, 8.
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- Theo dõi, chỉ đạo công tác Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; công tác Đội TNTP

Hồ Chí Minh. Phụ trách công tác thi đua, nề nếp, lao động của học sinh (đợt thi đua,

thi đua hàng tuần). Cùng với TPT xử lý các trường hợp vi phạm của học sinh. 

- Phụ trách văn nghệ, thể dục thể thao; các buổi sinh hoạt ngoại khóa, các buổi

lễ kỷ niệm và các hội thi do ngành tổ chức.

- Phụ trách công tác Hoạt động giáo dục NGLL, Hướng nghiệp và Giáo dục

học sinh khuyết tật hòa nhập.

- Phụ trách cơ sở vật chất; phân công, chỉ đạo công tác lao động vệ sinh của

CB.GV.NV và học sinh.

 - Chỉ đạo hoạt động phòng Thiết bị, phòng bộ môn, Thư viện.

- Phụ trách và duyệt nội dung các bài viết đăng Website trường của các tổ

chuyên môn (ngoại khóa, chuyên đề,TV TLHĐ,…)  

- Thực hiện các công tác khác do Hiệu trưởng phân công, ủy quyền.

8. Các văn bản khác của nhà trường:

- Chiến lược phát triển của nhà trường;

- Quy chế dân chủ ở cơ sở của nhà trường;

- Các nghị quyết của hội đồng trường;

- Quy định về quản lý hành chính, nhân sự, tài chính;

- Kế hoạch và thông báo tuyển dụng của nhà trường và các quy định, quy chế

nội  bộ khác. 

II. ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN

TT Nội dung Tổng

số

Trình độ đào tạo Hạng CDNN Chuẩn nghề nghiệp BDTX

TS Th.S ĐH CĐ TC
Dưới

TC
III II I T K Đ CĐ HT

Chưa

HT

I CBQL.GV.NV 41 2 29 4 2 4 8 19 9 18 27

Trong đó số

GV dạy môn:

1 Toán 5 5 1 3 4 4

2 Tin 1 1 1 1 1

3 Nghệ thuật 2 2 2 2 2

4 GDTC 2 1 1 1 1 1

5 KHTN 6 6 1 5 3 3 6

6 Công nghệ 1 1

7 Tiếng Anh 3 1 2 1 1 2 2

8 Ngữ văn 5 5 1 4 5 5

9 LS-ĐL 3 3 1 2 1 2 3

10 GDCD 2 1 1 1 1 1

II CBQL 2 1 1 2 2 2

1 Hiệu trưởng 1 1 1 1 1

2 P.Hiệu trưởng 1 1 1 1 1
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III Nhân viên 9 1 2 2 4

1 Văn thư 1 1

2 Kế toán 1 1

3 Y tế 1 1

4 Thiết bị 1 1

5 Thư viện 1 1

6 Hỗ trợ HSKT 0

7 CNTT 0

8 BV, phục vụ 4 4

III. CƠ SỞ VẬT CHẤT

1. Thông tin về CSVC và tài liệu sử dụng chung

TT Nội dung
Số

lượng
Bình quân

I Số phòng học 16

II Loại phòng học

1 Phòng học kiên cố 16

2 Phòng học bán kiên cố

3 Phòng học tạm

4 Phòng học nhờ

5 Số phòng học bộ môn 7

6 Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn) 20

7 Bình quân lớp/phòng học 0,94

8 Bình quân học sinh/lớp 41,2

III Số điểm trường 1

IV Tổng số diện tích đất (m2) 17.300

V Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2) 6.374

VI Tổng diện tích các phòng 2.500

1 Diện tích phòng học (m2) 1.008

2 Diện tích phòng học bộ môn (m2) 490

3 Diện tích thư viện (m2) 200

4 Diện tích nhà tập đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể 

chất)  (m2)

670

5 Diện tích phòng hoạt động Đoàn Đội, phòng truyền thống

(m2)

120

VII Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu

(Đơn vị tính: bộ)
5

1 Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định 5
1.1 Khối lớp 6 2
1.2 Khối lớp 7 1
1.3 Khối lớp 8 1
1.4 Khối lớp 9 1
2 Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy 

định
3

2.1 Khối lớp 6

2.2 Khối lớp 7 1
2.3 Khối lớp 8 1
2.4 Khối lớp 9 1
3 Khu vườn sinh vật, vườn địa lý (diện tích/thiết bị)
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VIII Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập 

(Đơn vị tính: bộ)
20

IX Tổng số thiết bị dùng chung khác

1 Ti vi 20
2 Cát xét 5
3 Đầu Video/đầu đĩa 3
4 Máy chiếu OverHead/projector/vật thể 2
5 Thiết bị khác (máy đọc USB dùng cho dạy Tiếng Anh)

6 …..

2. Danh mục sách giáo khoa sử dụng trong nhà trường

a. Danh mục sách giáo khoa lớp 6 sử dụng tại trường THCS Cao Bá Quát từ năm 

học 2021-2022

Theo danh mục SGK lớp 6 đã được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt tại Quyết 

định  1168/QĐ-UBND ngày 29/4/2021

TT Tên sách Tên tác giả Nhà xuất bản

1.
Ngữ văn 6

Tập 1

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng chủ biên), Đỗ Ngọc Thống (chủ

biên), Lê Huy Bắc, Phạm Thị Thu Hiền, Phạm Thị Thu

Hương, Nguyễn Văn Lộc, Trần Nho Thìn

Đại học Sư 

phạm TP Hồ 

Chí Minh

2.
Ngữ văn 6

Tập 2

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng chủ biên), Đỗ Ngọc Thống (chủ

biên), Bùi Minh Đức, Phạm Thị Thu Hiền, Nguyễn Văn Lộc,

Trần Nho Thìn, Trần Văn Toàn

Đại học Sư 

phạm TP Hồ 

Chí Minh

3.
Toán 6 Tập

1

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Nguyễn Huy Đoan (Chủ

biên), Nguyễn Cao Cuùng, Trần Mạnh Cường, Doãn Minh

Cường, Sĩ Đức Quang, Lưu Bá Thắng

Giáo dục Việt 

Nam

4.
Toán 6 Tập

2

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Nguyễn Huy Đoan (Chủ

biên), Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn Minh

Cường, Sĩ Đức Quang, Lưu Bá Thắng

Giáo dục Việt 

Nam

5.

Tiếng Anh

6 Friends

Plus

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Vũ Vạn Xuân
Giáo dục Việt 

Nam

6.
Giáo dục

công dân 6

Trần Văn Thắng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thu Hoài,

Nguyễn Thúy Quỳnh, Mai Thu Trang

Đại học Sư 

phạm TP Hồ 

Chí Minh

7.
Khoa học

tự nhiên 6

Cao Cự Giác (Tổng chủ biên, kiêm Chủ biên), Phạm Thị

Hương, Trần Thị Kim Ngân, Nguyễn Thị Nhị, Trần Ngọc

Thắng

Giáo dục Việt 

Nam

8.
Lịch sử và

Địa lí 6

Đỗ Thanh Bình, Nguyễn Viết Thịnh (Tổng Chủ biên), Trần

Viết Lưu, Nguyễn Văn Ninh, Đỗ Thị Minh Đức (đồng Chủ

biên), Phạm Thị Kim Anh, Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn

Phùng Tám, Kiều Văn Hoan, Ngô Thị Hải Yến

Đại học Sư 

phạm

9. Tin học 6
Nguyễn Chí Công, Hà Đặng Cao Tùng, Đinh Thị Hạnh Mai,

Hoàng Thị Mai

Giáo dục Việt 

Nam

10.
Công nghệ

6

Nguyễn Tất Thắng (Tổng chủ biên), Trần Thị Lan Hưong

(Chủ biên), Hoàng Xuân Anh, Nguyễn Thị Thanh Huệ, Bùi

Thị Hải Yến

Đại học Sư 

phạm TP Hồ 

Chí Minh
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TT Tên sách Tên tác giả Nhà xuất bản

11. Âm nhạc 6

Hoàng Long, Đỗ Thị Minh Chính (đồng Tổng chủ biên), Vũ

Mai Lan (Chủ biên), Bùi Minh Hoa, Trần Bảo Lân, Trịnh Thị

Oanh, Cao Sỹ Anh Tùng, Nguyễn Thị Thanh Vân

Giáo dục Việt 

Nam

12. Mĩ thuật 6

Đoàn Thị Mỹ Hương, Đinh Gia Lê (đồng Tông chủ biên),

Phạm Thị Chỉnh, Phạm Minh Phong (đồng Chủ biên), Phạm

Duy Anh, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị May, Đoàn

Dũng Sĩ

Giáo dục Việt 

Nam

13.
Giáo dục

thể chất 6

Lưu Quang Hiệp (Tổng chủ biên), Đinh Quang Ngọc (chủ

biên), Đinh Khánh Thu, Mai Thị Bích Ngọc, Nguyễn Văn

Thành

Đại học Sư 

phạm

14.

Hoạt động

trải

nghiệm,

Hướng

nghiệp 6

Lưu Thu Thủy, Bùi Sỹ Tụng (đồng Tổng Chủ biên), Hoàng

Thị Hạnh, Nguyễn Thị Việt Nga, Trần Thị Thu (đồng Chủ

biên), Vũ Thị Lan Anh, Nguyễn Thanh Bình, Lê Văn cầu,

Dương Thị Thu Hà, Tạ Văn Hai, Nguyễn Thu Hương, Lê Thị

Luận, Nguyễn Thị Thanh Mai, Nguyễn Hồng Thuận, Lê Thị

Thanh Thủy

Giáo dục Việt 

Nam

b. Danh mục sách giáo khoa lớp 7 sử dụng tại trường THCS Cao Bá Quát từ năm 

học 2022-2023 

Theo danh mục SGK lớp 7 đã được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt tại Quyết 

định  số: 1197/QĐ-UBND ngày 04/5/2022 

TT Tên sách Tên tác giả Nhà xuất bản

1.
Ngữ văn 7, 

tập một 

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Ngọc Thống

(Chủ biên), Lê Thị Tuyết Hạnh, Phạm Thị Thu Hiền,

Nguyễn Văn Lộc.

Đại học Sư 

phạm TP Hồ 

Chí Minh

2.
Ngữ văn 7, 

tập hai 

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Ngọc Thống

(Chủ biên), Lê Thị Tuyết Hạnh, Phạm Thị Thu Hiền,

Nguyễn Phước Hoàng, Nguyễn Văn Lộc.

Đại học Sư 

phạm TP Hồ 

Chí Minh

3.
Toán 7, tập 

một

Lê Thị Hoài Châu (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Trần

Trí Dũng, Nguyễn Trần Bích Thảo, Phạm Thị Thu Thủy
Đại học Huế

4.
Toán 7, tập 

hai

Lê Thị Hoài Châu (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Trần

Trí Dũng, Nguyễn Trần Bích Thảo, Phạm Thị Thu Thủy
Đại học Huế

5.

Tiếng Anh 7 

Global 

Success

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Chi (Chủ

biên), Lê Kim Dung, Nguyễn Thuỵ Phương Lan, Phan Chí

Nghĩa, Lương Quỳnh Trang, Nguyễn Quốc Tuấn.

Giáo dục Việt 

Nam

6.
Giáo dục 

công dân 7

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Phạm Việt Thắng

(chủ biên) Bùi Xuân Anh, Dương Thị Thúy Nga, Hoàng

Thị Thinh,Hoàng Thị Thuận, Mai Thu Trang

Đại học Huế

7.
Khoa học 

tự nhiên 7

Cao Cự Giác (Tổng chủ biên, kiêm Chủ biên), Phạm Thị

Hương, Trần Thị Kim Ngân, Nguyễn Thị Nhị, Trần

Ngọc Thắng

Giáo dục Việt 

Nam

8.

Lịch sử và 

Địa lí 7 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử),

Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp THCS phần Lịch sử),

Nguyễn Thị Côi, Vũ Văn Quân (đồng Chủ biên phần Lịch

sử), Phạm Đức Anh, Phạm Thị Thanh Huyền, Đặng Hồng

Sơn; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn

Giáo dục Việt 

Nam
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TT Tên sách Tên tác giả Nhà xuất bản

Đình Giang, Phạm Thị Thu Phương (đồng Chủ biên phần

Địa lí), Nguyễn Thị Thu Hiền, Đặng Thị Huệ, Phí Công

Việt.

9. Tin học 7
Quách Tấn Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm

Duy Phượng Chi, Quách Tất Hoàn, Hồ Thị Hồng

Giáo dục Việt 

Nam

10. Công nghệ 7

Nguyễn Tất Thắng (Tổng Chủ biên), Dương Văn Nhiệm

(Chủ biên), Phạm Thị Lam Hồng, Nguyễn Thị Ái Nghĩa,

Nguyễn Thị Vinh.

Đại học Sư 

phạm TP Hồ 

Chí Minh

11. Âm nhạc 7

Hoàng Long, Đỗ Thị Minh Chính (đồng Tổng Chủ biên),

Vũ Mai Lan (Chủ biên), Bùi Minh Hoa, Lê Thị Tuyết,

Nguyễn Thị Thanh Vân.

Giáo dục Việt 

Nam

12. Mĩ Thuật 7

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường,

Nguyễn Hồng Ngọc (đồng Chủ biên), Nguyễn Đức Giang,

Võ Thị Nguyên, Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân.

Giáo dục Việt 

Nam

13.
Giáo dục thể 

chất 7 

Lưu Quang Hiệp (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc (Chủ biên),

Nguyễn Ngọc Tuấn, Nguyễn Xuân Trãi, Đặng Thị Thu

Thủy.

Đại học Sư 

phạm

14. HĐTN-HN 7

Đinh Thị Kim Thoa(Tổng chủ biên), Vũ Đình Bảy (Chủ

biên), Vũ Phương Liên, Trần Bảo Ngọc, Đồng Văn Toàn,

Huỳnh Mộng Tuyền

Giáo dục Việt 

Nam

 c. Danh mục sách giáo khoa lớp 8 sử dụng tại trường THCS Cao Bá Quát từ  năm

học 2023-2024 

Theo danh mục SGK lớp 8 đã được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt tại Quyết 

định  số: 1044/QĐ-UBND ngày 11/5/2023 

TT Tên sách Tên tác giả Nhà xuất bản

1

Ngữ văn 8, tập một

(Cánh diều)

Ngữ văn 8, tập hai 

(Cánh diều)

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên), Đỗ 

Ngọc Thống (Chủ biên), Phạm Thị Thu Hương, 

Nguyễn Văn Lộc, Vũ Thanh

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên), Đỗ 

Ngọc Thống (Chủ biên), Đỗ Thu Hà, Nguyễn 

Phước Hoàng, Phạm Thị Thu Hương, Nguyễn 

Phước Bảo Khôi, Nguyễn Văn Lộc, Vũ Thanh.

Nhà xuất bản

ĐHSP

Thành phố Hồ

Chí Minh

2

Lịch sử-Địa lý

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống)

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên

cấp THCS phần Lịch sử), Trịnh Đình Tùng (Chủ

biên phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc Cơ, Đào Tuấn

Thành, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần Địa lí), Bùi

Thị Thanh Dung, Phạm Thị Thu Phương, Phí 

Công Việt.

Nhà xuất bản

Giáo dục

Việt Nam

3
Tiếng Anh  Global 

Success

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương Quỳnh

Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê Kim 

Dung, Phan Chí Nghĩa, Nguyễn Thụy Phương 

Lan, Trần Thị Hiếu Thuỷ.

Nhà xuất bản

Giáo dục

Việt Nam
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4 GDCD (Cánh diều)

Nguyễn Thi Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Phạm Việt 

Thắng (Chủ biên), Bùi Xuân Anh, Dương Thị 

Thuý Nga, Hoàng Thị Thinh, Hoàng Thị Thuận, 

Mai Thu Trang.

Nhà xuất bản

ĐHSP Huế

5
Toán (Cánh Diều 

tập 1, 2)

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Lê Tuấn Anh. Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, 

Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm

Đức Quang.

Nhà xuất bản Đại

học

Sư phạm

6

Khoa học tự nhiên 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống)

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Mai Văn Hưng, 

Lê Kim Long, Vũ Trọng Rỹ (đồng Chủ biên)

Nhà xuất bản

Giáo dục

Việt Nam

7 GDTC (Cánh diều)

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Đặng Hoài 

An, Đinh Thị Mai Anh, Mai Thị Bích Ngọc, 

Nguyễn Văn Thành, Đinh Khánh Thu

Nhà xuất bản

ĐHSP

8
Công nghệ (Cánh 

Diều)

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên), Nguyễn

Thế Công (Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, 

Phạm Hùng Phi, Ngô Văn Thanh, Cao Văn 

Thành, Chu Văn Vượng.

Nhà xuất bản

ĐHSP

Thành phố Hồ

Chí Minh

9

HĐTN-HN

(Chân trời sáng 

tạo)

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), Lại Thị 

Yến Ngọc (Chủ biên), Nguyễn Hồng Kiên, 

Nguyễn Thị Bích Liên, Trần Thị Quỳnh Trang, 

Phạm Đình Văn.

Nhà xuất bản

Giáo dục

Việt Nam

10
Mĩ Thuật (Chân 

trời sáng tạo 2)

Nguyễn Thị May (Tổng Chủ biên), Hoàng Minh

Phúc (Chủ biên), Nguyễn Văn Bình. Đào Thị 

Hà, Trần Đoàn Thanh Ngọc

Nhà xuất bản

Giáo dục

Việt Nam

11

Âm nhạc (Cánh 

diều)

Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên),

Nguyễn Mai Anh, Vũ Ngọc Tuyên.

Nhà xuất bản Đại

học Huế

12 Tin học (Kết nối tri

thức với cuộc sống)

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 

Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hoàng Thị Mai, Nguyễn Thị Hoài Nam.

Nhà xuất bản

Giáo dục

Việt Nam

d. Danh mục sách giáo khoa lớp 9 sử dụng tại trường THCS Cao Bá Quát từ năm 

học 2024-2025 

Theo danh mục SGK lớp 9 đã được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt tại Quyết 

định  số: 1445/QĐ-UBND ngày 30/5/2024

TT
Tên sách

(Tên bộ sách)
Tên tác giả Tổ chức, cá nhân

1

Toán 9

(Tập 1)

Cánh Diều

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ

biên), Lê Tuấn Anh. Đỗ Tiến Đạt,

Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương

Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức

Quang.

Công ty cổ phần Đầu tư

Xuất bản - Thiết bị Giáo

dục Việt Nam (VEPIC).

2

Toán 9

(Tập 2)

Cánh Diều

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ

biên), Lê Tuấn Anh. Đỗ Tiến Đạt,

Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương

Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức

Quang.
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3

Tin Học 9

Kết nối tri thức với

cuộc sống

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà

Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh,

Nguyễn Hải Châu,Hoàng Thị Mai.

NXB Giáo dục

Việt Nam

4
Âm Nhạc 9

Cánh Diều

Đỗ Thanh Hiên (Tổng chủ biên kiêm

chủ biên), Nguyễn Mai Anh, Vũ Ngọc

Tuyên

Công ty Cổ phần Đầu tư

Xuất bản - Thiết bị Giáo

dục Việt Nam (VEPIC)

5

Mỹ Thuật 9

Chân trời

sáng tạo 2

Nguyễn Thị May (Tổng Chủ biên),

Hoàng Minh Phúc (Chủ biên), Nguyễn

Văn Bình, Đào Thị Hà, Trần Đoàn

Thanh Ngọc

NXB Giáo  Dục

Việt Nam

6

Giáo dục

thể chất 9

Cánh diều

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên kiêm

Chủ biên), Đặng Hoài An, Đinh Thị Mai

Anh, Mai Thị Bích Ngọc, Nguyễn Văn

Thành, Đinh Khánh Thu.

Công ty Cổ phần Đầu tư

Xuất bản - Thiết bị Giáo

dục Việt Nam (VEPIC)

7

Ngữ văn 9

(Tập 1)

Cánh Diều

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên),

Đỗ Ngọc Thống (Chủ biên), Đỗ Thu Hà,

Phạm Thị Thu Hương, Nguyễn Văn Lộc,

Vũ Thanh.

Công ty Cổ phần Đầu tư

Xuất bản - Thiết bị Giáo

dục Việt Nam (VEPIC).

(Đơn vị liên kết: NXB

Đại học

Sư phạm TP

Hồ Chí Minh)
8

Ngữ văn 9

(Tập 2)

Cánh Diều

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên),

Đỗ Ngọc Thống (Chủ biên), Bùi Minh

Đức, Phạm Thị Thu Hiền, Nguyễn Văn

Lộc.

9

Lịch sử và Địa lí 9

Kết nối tri thức với

cuộc sống

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên

suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ

(Tổng Chủ biên cấp THCS phần Lịch

sử), Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng

(đồng Chủ biên phần Lịch sử), Hoàng

Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền Sâm, Hoàng

Thanh Tú; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ

biên kiêm Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn

Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú

Linh, Phạm Thị Trầm.

Nhà xuất bản

Giáo dục Việt Nam

10

Giáo dục

công dân 9

Cánh Diều

Nguyễn Thi Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên),

Phạm Việt Thắng (Chủ biên), Bùi Xuân

Anh, Dương Thị Thuý Nga, Hoàng Thị

Thinh, Hoàng Thị Thuận, Mai Thu

Trang, Trần Văn Thắng.

Công ty Cổ phần Đầu tư

Xuất bản - Thiết bị Giáo

dục Việt Nam (VEPIC)

(Đơn vị liên kết: NXB

Đại học Huế)

11

Khoa học

tự nhiên 9 (Chân

trời

sáng tạo)

Cao Cự Giác (Tổng chủ biên, kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân 

Tám (Đồng chủ biên), Nguyễn Công 

Chung, Trần Hoàng Đương, Phạm Thị 

Hương, Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao 

Phan, Hoàng Vĩnh Phú, Nguyễn Tấn 

Trung.

Nhà xuất bản

Giáo dục Việt Nam

12

Công nghệ 9

Cánh diều

(Mô đun

Định hướng nghề

nghiệp)

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng chủ biên,

kiêm chủ biên); Nguyễn Thị Mai Lan.

Công ty CP Đầu tư Xuất

bản – Thiết bị Giáo dục

Việt nam (VEPIC)

(Đơn vị liên kết:

Nhà xuất bản

Đại học Sự phạm
13

Công nghệ 9

Cánh diều

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng chủ biên,

kiêm chủ biên); Nguyễn Thị Mai Lan,
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(Mô đun Lắp đặt

mạng điện

 trong nhà)

Vũ Thị Thu Nga, Hoàng Thị Phương

Thảo, Trần Thị Như Trang.

TP Hồ Chí Minh)

14 Tiếng Anh 9

Global Success

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên),

Lương Quỳnh Trang (Chủ biên),

Nguyễn Thị Chi, Lê Kim Dung,

Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan Chí

Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thuỷ.

Nhà xuất bản

Giáo dục Việt Nam

15

Hoạt động trải

nghiệm và Hướng

nghiệp 9

Chân trời

 sáng tạo

( bản 1)

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng chủ biên),

Nguyễn Hồng Kiên (Chủ biên), Nguyễn

Thị Bích Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần

Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn.

Nhà xuất bản

Giáo dục Việt Nam

Trên đây là Báo cáo thường niên năm học 2023-2024 của trường THCS Cao

Bá Quát./.

Nơi nhận:                                                                                          HIỆU TRƯỞNG

- Như Điều 3;

- Phòng TC-KH TP;

- Website trường;

- Lưu: VT, KT.

                                                                                         Nguyễn Thanh Tuấn
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